
STT Danh mục Văn Phòng Phẩm ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1 Bàn chải chà chân Cái 6

2 Bàn chải nhỏ rửa dụng cụ cái 3

3 Bao PP dệt Cái 150

4 Băng keo 2 mặt 5 phân Cuộn 3

5 Băng keo 2 mặt 3 phân Cuộn 6

6 Băng keo 3F6 si Cuộn 33

7 Băng keo trong (nhỏ) VP 2cm Cuộn 20

8 Băng keo trong cuộn lớn Cuộn 60

9 Băng keo 4F8 si Cuộn 18

10 Bìa 60 lá (TL) Cái 6

11 Bìa hộp xi 20F Cái 60

12 Bìa thái xanh (A80) xấp 6

13 Bọc đen 40 Kg 18

14 Bọc trắng 15 (0,5kg) Kg 48

15 Bọc trắng 20 (1kg) Kg 318

16 Bọc trắng 30 (5kg) Kg 6

17 Bọc trắng 40 kg 21

18 Bọc vàng 30 Kg 18

19 Bọc vàng 40 Kg 150

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
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KHU VỰC CÁI RĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM VÀ VẬT TƯ VĂN PHÒNG

6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Nhằm phục vụ hoạt động của các Khoa, Phòng thuộc Trung tâm Y tế. Nay Phòng Tổ chức-

Hành chính đề nghị cung cấp số lượng văn phòng phẩm và trang thiết bị văn phòng tháng 06 và

tháng 07 năm 2026 cho Trung tâm Y tế, cụ thể như sau như sau:



20 Bọc xanh 40 Kg 246

21 Bọc xếp trung Kg 3

22 Bông bảng Cái 9

23 Cây bấm giấy Cái 96

24 Cây bấm sổ (LỚN) Cây 9

25 Bàn chải chà nhà vệ sinh Cây 12

26 Cây gở ghim Cây 12

27 Cước nâu Miếng 84

28 Cước nhôm Miếng 51

29 Chổi cỏ Cây 12

30 Chổi cọng dừa Cây 6

31 Dao rọc giấy Cây 6

32 Dây nilon - lớn bóng (nem) Cuộn 6

33 Dây thun đường kính 4cm Bịch 6

34 Dây thun đường kính 12 cm Bịch 6

35 Đồ chuốt viết chì Cái 9

36 Găng tay cao su Cặp 50

37 Ghim kẹp Hộp 50

38 Gôm chì Cái 9

39 Gôm xanh mực Cục 9

40 Giấy A4 Hồng - for Ram 24

41 Giấy A4 Vàng - for Ram 18

42 Giấy A4 xanh - for Ram 27

43 Giấy A5 xanh - for Ram 6

44 Giấy bấm số Cuộn 600

45 Giấy dán TOMY 100 Tập 9

46 Giấy note nhiều màu (76*76) Xấp 30

47 Giấy photo A4 Natural Ram 700

48 Giấy photo A5 Ram 630

49 Giấy vệ sinh Cuộn 360

50 Giấy vệ sinh dạng rút Bịt 25

51 Giấy Y tế Kg 125



52 Hồ khô Chai 35

53 Hồ win 30ml Chai 470

54 Hộp đựng xà bông Hộp 10

55 Nước Javen Chai 100

56 Kéo lớn Cây 20

57 Kẹp bướm 15 mm Hôp 57

58 Kẹp bướm 19 mm Hộp 42

59 Kẹp bướm 25 mm Hôp 24

60 Kẹp bướm 32 mm Hôp 30

61 Kẹp bướm 51 mm Hôp 18

62 Kẹp giấy C32 Hộp 15

63 Kẹp phơi đồ bệnh nhân Cái 100

64 Kệ nhựa 3 tầng Cái 20

65 Kệ nhựa đựng hồ sơ (1 ngăn) Cái 15

66 Kim bấm loại lớn Hộp 3

67 Kim bấm No.10 Hộp 360

68 Khăn Giấy ướt Bịt 15

69 Khăn giấy vuông nhỏ Bịt 30

70 Khăn giấy vuông nhỏ (dạng rút) Bịt 30

71 Khăn lau tay Cái 90

72 Khẩu trang Hộp 93

73 Khung giấy khen Cái 100

74 Ly BN uống thuốc 220ml Cây 25

75 Ly BN uống thuốc 90ml Cây 910

76 Miếng lau bẹ nhựa 4T Miếng 100

77 Móc dán tường nhựa trong Cái 60

78 Móc phơi đồ (đại) Chục 15

79 Mực đỏ Chai 5

80 Mực xanh Chai 10

81 Nước lau sàn Sunlight (màu trắng) Chai 50

82 Nước lau kính Sunlight Chai 50

83 Ổ khóa Việt tiệp cần dài Cái 50



84 Pin 2A Panasonic - ĐỎ Cặp 100

85 Pin AAA Cặp 255

86 Pin PANASONIC HYPER C Cặp 111

87 Rổ nhựa xanh 30/40 Cái 9

88 Rổ nhựa xanh 40*45 Cái 6

89 Rổ nhựa xanh 40*60 Cái 5

90 Sáp đếm giấy Hộp 3

91 Sọt mũ nhỏ đựng khăn lau tay Cái 6

92 Sổ caro A4 ( 20x30) Quyển 3

93 Sổ caro A3 (297x420mm) Quyển 9

94 Sơ mi lá A4 Cái 555

95 Sơ mi lá lỗ Xấp 24

96 Sơ mi nút F4 Cái 435

97 Tăm xiên Bịt 3

98 Tập 100 trang Quyển 30

99 Tập 200 trang Quyển 6

100 Tẩy cầu Vim Chai 72

101 Túi rip 8x12cm Kg 30

102 Túi rip 8x14cm Kg 6

103 Túi Zip 12x18cm Kg 3

104 Túi zip 2x3cm Kg 9

105 Túi zip 5x7cm Kg 9

106 Túi zip 6x9cm Kg 36

107 Thảm san hô 40x60 Miếng 40

108 Thước kẻ 30cm (LOẠI DẺO) Cây 5

109 Thước kẻ 50 cm Cây 3

110 Viết chì 2B Cây 20

111 Viết chì khúc Cây 15

112 Viết dạ quang màu vàng Cây 10

113 Viết để bàn Cặp 30

114 Viết lông bảng xanh Cây 30

115 Viết lông bảng đỏ Cây 6



116 Viết lông dầu đỏ (LỚN) Cây 20

117 Viết lông dầu đỏ (NHỎ) Cây 25

118 Viết lông dầu xanh (LỚN) Cây 40

119 Viết lông dầu xanh (NHỎ) Cây 80

120 Viết Market xanh Cây 120

121 Viết xanh TL 08 Cây 30

122 Viết xanh Fo-03 Cây 1200

123 Viết đỏ Fo-03 Cây 50

124 Viết đen Fo-03 Cây 33

125 Viết xoá kéo plus Cây 15

126 Viết xoá nước Cây 20

127 Xà bông bột 800g Bịt 450

128 Xà bông cục Lifebouy Cục 230

129 Xà bông Lix 6kg Bịt 15

130 Xà bông rửa tay Lifebouy (chai) Chai 20

131 Xịt muỗi jumbo Chai 50

132 Xịt phòng Chai 10



Giống nhau
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